154. Trị số Kappa

TRỊ SỐ KAPPA biểu thị hàm lượng lignin còn lại trong bột giấy sau khi nấu hoặc tẩy trắng. Trong thực tế người ta hay gọi đó là độ cứng của bột giấy. Trị số Kappa là số mililít dung dịch KMnO4 0,02M tiêu thụ dưới các điều kiện xác định cho một gam bột giấy khô tuyệt đối. Trị số Kappa được xác định theo phương pháp trong TCVN 4361:2002.

Không có hệ số chung và rõ ràng giữa trị số Kappa và hàm lượng lignin còn lại sau nấu hoặc tẩy trắng. Giá trị của hệ số tỷ lệ giữa trị số Kappa và hàm lượng liglin khác nhau và phụ thuộc vào loại nguyên liệu và phương pháp khử loại lignin trong nấu và tẩy trắng. Nếu trị số Kappa được sử dụng để xác định hàm lượng lignin trong bột giấy thì có thể có các hệ số riêng của từng loại bột giấy.

Trị số Kappa của bột giấy sau nấu thường được sử dụng để tính lượng hóa chất cần thiết cho quá trình tẩy trắng đến độ trắng cần có. Nếu trị số Kappa cao thì lượng hóa chất cần cho tẩy trắng cũng cao. Mặt khác trị số Kappa của bột giấy thấp thì quá trình tẩy trắng sẽ dễ dàng hơn. 

Trị số Kappa của bột giấy sau nấu phụ thuộc vào các yếu tố công nghệ và thiết bị, cũng như loại nguyên liệu sử dụng. Thường thì trị số Kappa của gỗ mềm cao hơn gỗ cứng trong điều kiện nấu như nhau. Xử lí bột giấy sau nấu bằng oxi - kiềm cho phép giảm đáng kể trị số Kappa của bột giấy, tạo thuận lợi và giảm rõ rệt hoá chất tiêu hao cho quá trình tẩy trắng. Trị số Kappa là một trong các thông số quan trọng của quá trình sản xuất bột giấy. 

Bột giấy được sử dụng cho tẩy trắng thường có trị số Kappa trong khoảng từ 25 đến 30, bột giấy dùng cho sản xuất giấy làm túi thường trong khoảng từ 45 đến 55 và nột giấy dùng cho sản xuất các tông lớp mặt trong khoảng từ 60 đến 110.
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